
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

STT
Mã lớp học 

phần
Tên học phần TÊN GV SLSV Ghi chú

Buổi Thứ

1 TRA41101 Di sản văn hóa Việt Nam Nguyễn Thị Thu Thủy 2 48 Sáng Ba 10h00

2 ACC20109 Kế toán đại cương Phan Thị Tuyết Trinh 69 Chiều Sáu 15h15

3 ACC20108 Kế toán đại cương Phan Thị Tuyết Trinh 72 Chiều Sáu 15h15

4 ACC40601 Kế toán hành chính sự nghiệp Phan Thị Tuyết Trinh 33 Sáng Bảy 10h00

5 ECO20112 Kinh tế học đại cương Đoàn Thị Vân 56 Chiều Ba 13h15

6 ECO30301 Kinh tế vi mô Đoàn Thị Vân 56 Chiều Bảy 13h15

7 ECO30304 Kinh tế vi mô Đoàn Thị Vân 85 Chiều Bảy 13h15

8 ECO30305 Kinh tế vi mô Đoàn Thị Vân 80 Tối Bảy 17h30

9 ECO30302 Kinh tế vi mô Đoàn Thị Vân 84 Tối Bảy 17h30

10 SKL20204 Kỹ năng hành chính văn phòng Lê Phước Hùng 53 Tối Tư 17h30

11 VIE20106 Kỹ năng sử dụng tiếng Việt Nguyễn A Say 69 Tối Hai 17h30

12 ART31801 Ký xướng âm 2 Trương Thị Ngọc Bích 28 Sáng Tư 08h30

13 ART35001 Ký xướng âm 4 Trương Thị Ngọc Bích 11 Sáng Tư 09h30

14 ART36201 Ký xướng âm 6 Trương Thị Ngọc Bích 8 Sáng Tư 10h30

15 ART22701 Lịch sử Âm nhạc Phương Tây 2 Hồ Duy Trường 8 Sáng Ba 10h00

16 ENG41803 Lý thuyết biên phiên dịch Nguyễn Thị Vân 3 43 Chiều Sáu 15h15

17 ENG41806 Lý thuyết biên phiên dịch Nguyễn Thị Vân 3 47 Chiều Sáu 15h15

18 MAR20108 Marketing căn bản Phan Thị Kim Xuyến 53 Sáng Năm 10h00

19 NAS10108 Môi trường và con người Nguyễn Thị Minh Giang 67 Chiều Hai 15h15

20 ENG30506 Ngữ âm, âm vị và hình vị học Nguyễn Thị Vân 3 30 Chiều Ba 15h15

21 ART23901 Phân tích âm nhạc 2 Hồ Duy Trường 6 Sáng Tư 10h00

22 BUS42401 Pháp luật trong kinh doanh Lê Phước Hùng 55 Chiều Ba 15h15

23 ENG41901 Phát âm Đỗ Phát Lợi 49 Sáng Ba 10h00

24 ENG42401 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 Đỗ Phát Lợi 31 Chiều Tư 13h15

25 ENG42302 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em Đỗ Phát Lợi 30 Chiều Ba 13h15

26 ENG42301 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em Đỗ Phát Lợi 40 Chiều Ba 13h15

27 TRA41901 Quản trị du lịch di sản Nguyễn Thị Thu Thủy 2 60 Chiều Tư 13h15

28 MAR41802 Quản trị marketing Phan Thị Kim Xuyến 40 Sáng Ba 08h00

29 MAR41801 Quản trị marketing Phan Thị Kim Xuyến 44 Sáng Ba 08h00

30 FIN41703 Quản trị tài chính Lê Thị Mai Hương 43 Tối Năm 17h30

31 ENG43406 Tiếng Anh ngữ pháp 1 Đỗ Phát Lợi 49 Chiều Bảy 13h15

32 ENG43906 Tiếng Anh viết 3 Nguyễn Thị Vân 3 45 Sáng Ba 10h00

33 ENG43908 Tiếng Anh viết 3 Nguyễn Thị Vân 3 43 Sáng Tư 10h00
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